Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (NUĐC), NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (NĐDL)
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất

và kinh doanh (với cs cả sx và kd)

(4)
	Địa chỉ kinh doanh(với cs chỉ kd)

(5)
	Số

điện thoại

(6)
	Nhóm sản phẩm

(7)
	Tự công bố (8)
	Tình trạng (9)
	Cấp quản lý (ĐKKD (10)

	
	
	
	
	
	
	NUĐC
	NĐDL, NĐ trong CB TP
	NUĐC & NĐDL
	Có
	Ko
	GCN ATTP
	Cam Kết
	ISO, HACCP
	Chưa có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Vũ Ngọc Thịnh
	Chợ Lạc Thị
	Chợ Lạc Thị
	0972108273
	
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	2
	
	Thế Anh
	Yên Kiện
	Yên Kiện
	0987125555
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	02 cơ sở
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	0


Ghi chú:  Nhóm sản phẩm: Nước đá dùng liền dùng trong CB thực phẩm tích dấu* đầu tên cơ sở .
                                                                                                                                                         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025  
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI, PHỤ GIA THỰC PHẨM 
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất và

kinh doanh(cs vừa sx và KD)

(4)
	Địa chỉ Kinh doanh(cs chỉ KD)
	Số

Điện thoại

(5)
	Nhóm sản phẩm

(6)
	Tình trạng (7)
	Cấp quản lý (ĐKKD) (8)

	
	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	GMP
	Cam kết
	ISO, HACCP...
	Ko có
	TW
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Công bố
	TP
	X,P

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Ko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: - Nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe √ ô số 1. Thực phẩm dinh dưỡng y học tích √ ô số 2. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt tích √ ô số 3; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi √ ô số 4; Phụ gia thực phẩm tich √ ô số 5; Thực phẩm chức năng tich √ ô số 6
                  - Cơ sở có chứng nhận ISO, HACCP, GMP,... thì tích dấu * đầu tên cơ sở.
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
    PHIẾU ĐIỀU TRA,RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ
CHẾ BIẾN SUẤT ĂN SẴN
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Số suất ăn/ngày

(6)
	Tình Trạng(7)
	Cấp quản lý (ĐKKD)

	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISO, HACCP …
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuấn Oanh
	Kim Văn Tuấn
	Đội 6, Ngọc Hồi
	0988 553 170
	300
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	2
	
	Đình Thị Vân
	X. mới, Ngọc Hồi
	0988.681.554
	50
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	3
	
	Ng Thị Phương
	QL1a – Yên Phú
	0243 686 1550
	50
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	4
	
	Ng T Kim Thủy
	Yên Phú
	0399 789 295
	50
	
	x
	x
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	04 cơ sở
	
	450
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	4
	0


                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	        NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

NHÀ HÀNG , CỬA HÀNG ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN 
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Số sao

(6)
	Cam kết đảm bảo ATTP (7)


	Quản lý(ĐKKD) (8)

	
	
	
	
	
	
	Có
	Ko
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


           Ghi chú: Khách sạn có kèm sản xuất bánh kẹo hoặc có sơ chế, chế biến nông thủy sản phục vụ tại chỗ thì tích dấu * vào đầu tên cơ sở.
                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

NHÀ HÀNG ĂN UỐNG
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Tình trạng (6)
	Quản lý (ĐKKD) (7)



	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISO, HAPCCP......
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	NH Cây Xi
	Hộp
	Đội 9 Ngọc Hồi
	0961 516 155
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	2
	NH Trên Hồ
	Nguyễn T Dung
	Đội 7 Ngọc Hồi
	0378 273 023
	
	
	x
	
	
	
	01L8012646
	27/11/2022

	3
	NH Thịnh Vượng
	Ng Trọng Tĩnh
	Cụm CN
	0386 061 589
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	4
	Thọ Phương
	Ng Thị Phương
	QL1A – Yên Phú
	0243 686 1550
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	  5
	Trâm Thái
	Trần Thị Trâm
	Yên Phú
	0386 972 356
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	6
	Ngọc Anh
	
	Yên Phú
	0972 892 693
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	06 cơ sở
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0


           Hà Nội ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                 NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU, ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

 CỬA HÀNG ĂN UỐNG

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Tình trạng (6)
	Quản lý (ĐKKD) (7)



	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISO, HAPCCP,...
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	Bún riêu
	Lã Thị Huế
	Đ3, Ngọc Hồi
	0979 612 472
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	2
	Cháo DD
	Trần Văn Hải
	Đ3, Ngọc Hồi
	0353 747 582
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	3
	Phở bò
	Hoàng Văn Bình
	Đ8, Ngọc Hồi
	0988 323 968
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	4
	Bún riêu
	Hoàng Tuấn Ái
	Đ3, Ngọc Hồi
	0393 048 478
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	5
	Bún riêu
	Nguyễn Thị Yên
	Đ5, Ngọc Hồi
	0243 689 1667
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	6
	Bún phở
	Nguyễn Thị Huân
	Đ7, Ngọc Hồi
	0972 525 055
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	7
	Bún vịt
	Trần Thị Hảo
	Đ3, Ngọc Hồi
	0983 238 809
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	8
	Bún vịt
	Ninh Văn Kiều
	Đ9, Ngọc Hồi
	0949 599 655
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	9
	Bún riêu
	Kim Thị Đào
	Đ9, Ngọc Hồi
	0966 100 703
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	10
	Cơm, phở
	Ng T Thanh Thúy
	Đ5, Ngọc Hồi
	0904 989 881
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	11
	Vịt nuớng
	Nguyễn Thị Vỹ
	Đ3, Ngọc Hồi
	0984 769 686
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	12
	Bán Phở
	Ng. Trường Giang
	Đ9, Ngọc Hồi
	0912 494 697
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	13
	Bún riêu
	Vũ Thị Oanh
	Đ1, Ngọc Hồi
	0916 446 976
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	14
	Cơm BD
	Dương Thị Dung
	Xóm mới,NH
	0365 159 219
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	15
	Cơm BD
	Trần Ngọc Hạnh
	Xóm mới,NH
	0362 962 829
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	16
	Bún riêu
	Phạm Văn Hát
	Đ4, Ngọc Hồi
	0342 345 238
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	17
	Bún ngan
	Đình Văn Mẽ
	Đ6, Ngọc Hồi
	0976 135 805
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	18
	Bún riêu
	Hoàng Thị Bướm
	Xóm mới,NH
	0983 134 311
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	19
	Bún
	Nguyễn Thị Oanh
	Xóm mới,NH
	0399 989 301
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	20
	Bún phở
	Nguyễn Thị Thúy
	Xóm mới,NH
	0962 515 260
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	21
	Cháo lòng
	Đặng Anh Dũng
	Xóm mới,NH
	0358 208 808
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	22
	Bia
	Nguyễn Thị Trong
	Đ7, Ngọc Hồi
	0338 059 391
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	23
	Bún riêu
	Tô Thị Mão
	Đ7, Ngọc Hồi
	0354 814 677
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	24
	Cháo Lòng
	Mai Xuân Hải
	Đ7 ,Ngọc Hồi
	0979 948 923
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	25
	Lẩu
	Đào Thị Tuyết
	Đ7, Ngọc Hồi
	0982 507 480
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	26
	Cháo lòng
	Kim Thị Thu
	Đ9, Ngọc Hồi
	0976 123 569
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	27
	Cơm BD
	Ng. Thị Loan(Mý)
	Đ7 ,Ngọc Hồi
	0384 519 377
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	28
	B. riêu
	Nguyễn Thị Tuyết
	Xóm mới NH
	0963 467 538
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	29
	Cơm, phở
	Hoàng Thị Nga
	Đ9, Ngọc Hồi
	0326 724 219
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	30
	Bún, phở
	Hoàng Thị Lan
	Đ9, Ngọc Hồi
	0382 555 394
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	31
	Cháo
	Nguyễn Thị Tuyến
	Đ4, Ngọc Hồi
	0389 205 898
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	32
	Cháo DD
	Trần Thị Thúy
	Đ7, Ngọc Hồi
	0976 053 154
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	33
	Bia, đồ nhậu
	Nguyễn V.Khương
	Đ1, Ngọc Hồi
	0987 260 135
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	34
	Bia, đồ nhậu
	Doãn Thị Hương
	Đ1, Ngọc Hồi
	0356 141 869
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	35
	Lẩu
	Trần Văn Thường
	Đ7, Ngọc Hồi
	0977 248 594
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	36
	Bia, TĂC
	Phạm Trung Dũng
	Đ5, Ngọc Hồi
	  0968 322 838
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	37
	Bánh cuốn
	Hoàng Thị Ngọc
	Đ1, Ngọc Hồi
	0394 542 866
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	38
	Bún riêu
	Hoàng Thị Hiên
	Xóm mới, NH
	0932 344 660
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	39
	Đồ chay
	Ng T Minh Huyền
	Xóm mới,NH
	0903 278 360
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	40
	Cháo DD
	Nguyễn Thị Tám
	Đ2, Ngọc Hồi
	0352 963 697
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	41
	Bún riêu
	Nguyễn Thị Hoà
	Đ9, Ngọc Hồi
	0336 313 017
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	42
	Chè, b.rán
	Tạ Thị Mến
	Chợ N. Hồi
	0355 969 197
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	43
	Trà sữa Bun  Bun
	Lĩnh
	Đ9, Ngọc Hồi
	0915 250 010
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	44
	CafeTa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	45
	Ngọc Hồi Bia Quán
	Nguyễn Quyết Công
	Đ5, Ngọc Hồi
	0972 350 106
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	46
	Bún cua
	Trần Thị Lý
	Yên Phú,LN
	0985 278 246
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	47
	Bún cá
	Ng Thị Hanh
	Yên Phú,LN
	0969 385 093
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	48
	Bún Bò
	Phạm T Hồng Thuý
	Yên Phú,LN
	0981 955 630
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	49
	Bánh cuốn
	Trần Thị Thu
	Yên Phú,LN
	0984 417 889
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	50
	Phở bò 
	Tạ Thị Thu Hằng 
	Yên Phú,LN
	0368 730 936
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	51
	Bún thịt
	Trần Thị Huyền 
	Yên Phú,LN
	0987 593 067
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	53
	Cơm Trung Hiếu
	Phạm Thị Hương
	Phương Nhị,LN
	0374 348 535
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	54
	Bún ốc
	Ng Thị Hảo
	Phương Nhị,LN
	0966 571 242
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	55
	Phở Bảo Trâm
	Phạm Văn Đại
	QL1A,LN
	0967 688 599
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	56
	Xôi, bánh mỳ
	Đỗ Thị Hiền
	Phương Nhị,LN
	0832 018 833
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	57
	Thúy Hoa
	Ng Thúy Hoa
	Phương Nhị,LN
	0916 632 556
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	58
	Bún Vịt
	Ng T Thu Hiền
	Phương Nhị,LN
	0394 924 125
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	59
	Bánh cuốn
	Ng Thị Ánh
	Phương Nhị,LN
	0866 035 358
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	60
	Bún cua
	Nguyễn Thị Lan
	Phương Nhị,LN
	0399 922 652
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	61
	Hà Béo

(Bún Cua)
	Nguyễn Thị Hà
	Phương Nhị,LN
	0369 459 571
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	62
	Cơm phở
	Cồ Thị Thủy
	Phương nhị,LN
	0341 338 776
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	63
	Phở Bảo Trâm
	Phạm Văn Đại 
	KCN – NH
	0967 688 599
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	64
	Vân Long

( Bún cua)
	Vũ Thị Vân
	Nhị Châu,LN
	0436 890 651
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	65
	Phở Nghề
	Nguyễn Minh Huy
	QLIA, 

Liên ninh
	0386 081 617
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	66
	Bún bò Huế
	Phạm T Hải
	QLIA, 

Liên ninh
	0421 760 084
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	67
	Phở Bò
	Nguyễn Thị Thuý
	QL1A, 

Liên ninh
	0365 961 310
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	68
	Bún Bò Huế
	Lê Đức Hùng
	QL1A, 

Liên ninh
	0908 899 175
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	69
	Gà 89
	Văn Đăng Tuyển
	QL1A, 

Liên ninh
	0969 306 603
0984 365 365
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	70
	Phở Minh Đoàn 
	Phạm Văn Hoà
	QL1A, 

Liên ninh
	0394 856 776
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	71
	Cơm Thuý Hạnh
	Đinh Thị Ngân
	QL1A, LN
	0978 777 340
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	72
	Kim Thoa

( Cơm BD)
	Chử Thị Thảo
	CKLN
	0373 619 776
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	73
	Bún cua
	Trần Thị Liên
	Phúc am,LN
	0344 676 292
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	74
	Cháo Lòng
	Hoàng Thị Thuý
	Phúc am,LN
	0358 196 889
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	75
	Bánh cuốn
	Nguyễn Thi Lý
	Phúc am,LN
	0973 095 603
	
	
	x
	
	
	
	
	

	76
	Anh Dũng

( Phở Bò)
	Nguyễn Văn Kiên
	QL1a-Phúc am
	0989 229 591
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	77
	Phở Quyên
	Lê Thu Quyên
	QL1a-Phúc am
	0877 562 051
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	78
	Hải Sơn

( Cơm BD)
	Trần Huy Hoàng
	QL1a-Phúc am
	0976 981 995
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	79
	Gà Mạnh Hoạch
	Sa Đỉnh Điểm
	QL1a-Phúc am
	0971 983 186
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	80
	Minh Đức

( Phở Bò)
	Vũ Văn Đam
	QL1a-Phúc am
	0978 952 176
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	81
	Bún Chả
	Hoàng Thị Luyến
	QL1a-Phúc am
	0817 501 363
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	82
	Bún Chả
	Lê Thị Liên
	QL1a-Phúc am
	0335 860 191
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	83
	Phở Bò
	Vũ Văn Thuỷ
	QL1a-Phúc am
	0968 932 256
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	84
	Cơm Điền Quang 
	Trần Thanh Quang
	QL1a-Phúc am
	0989 716 426
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Phở Gà
	Đào Thanh Trưởng   
	QL1a-Phúc am
	0989 584 586
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	85
	Bún Chả 
	Trần Thị Kiều
	QL1a-Phúc am
	0971 288 901
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	86
	Cơm
	Nguyễn Hữu Đoán
	QL1a-Phúc am
	0983 379 530
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	87
	Bia hơi
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phương Nhị,LN
	0972 118 959
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	88
	Thanh Chiên
	Nguyễn Thị Chiên
	Nhị Châu,LN
	0963 873 539
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	89
	Giải khát
	Nguyễn T Phường
	Nhị Châu,LN
	0368 715 987
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	90
	Giải khát
	Nguyễn Văn Hà
	Yên Phú,LN
	0948 097 363
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	91
	Giải khát
	Nguyễn Thị Loan
	Yên Phú,LN
	0969 615 275
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	92
	Giải khát
	Tạ Thị Hằng(Bộ)
	Phúc am,LN
	0963 227 041
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	93
	Chè thập cẩm
	Lưu Thị Trâm
	QL1A-Phúc Am
	0395 677 891
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	94
	Giải khát
	Đỗ Văn Hậu
	Nhị Châu,LN
	0986 183 031
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	95
	Giải khát
	Nguyễn Văn Hạnh
	Nhị Châu,LN
	0986 541 772
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	96
	Giải khát
	Nguyễn Thu Trang
	Nhị Châu
	0906089185
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	97
	Giải khát
	Nguyễn Thị Phượng
	Nhị Châu
	0986221596
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	98
	Giải khát
	Phạm Văn Cúc
	Yên Phú
	0399355080
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	99
	Giải khát
	Phạm Thị Phúc
	Qlo 1ª
	035974683
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	100
	Bún bò huế
	Phan Thị Xuân Đại
	Đội 9, Đại Áng
	0355 228 556
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	101
	Bún  ngan Hậu Lộc
	Đặng Thị Hồng
	Đội 9, Đại Áng
	0369 263 195
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	102
	Cơm, bún, Phở
	Trần Thị Trọng
	Đội 9,Đại Áng
	0984 748 298
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	103
	Phở bò
	Lê Văn Hiếu
	Đội 9, Đại Áng
	0373 522 048
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	104
	Phở xào
	Cồ Hữu Thương
	Đội 9, Đại Áng
	0368 747 060
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	105
	Cháo lòng
	Nguyễn công Tường
	Đội 9,Đại Áng
	0914 272 788
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	106
	Cháo dinh dưỡng
	Nguyễn Thị Hoàn
	Đ10, Đại Áng
	0982 515 300
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	107
	Cháo dinh dưỡng
	Trần Văn Hạp
	Đội 9, Đại Áng
	0387 599 967
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	108
	Bún chả, cơm
	Doãn Thị Linh
	Đội 9, Đại Áng
	0965 668 086
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	109
	Bún riêu, cơm
	Nguyễn Thị Thu Ngọc
	Đội 9, Đại Áng
	0985 419 119
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	110
	Bún lòng, phở bò
	Vũ Thị Thu
	Đội 3, Đại Áng
	0989 796 283
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	111
	Phở bò
	Tạ Thị Hằng Lan
	Đội 1, Đại Áng
	0353 069 971
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	112
	Cháo lòng
	Vũ Thị Hà
	Đội 1, Đại Áng
	0379 516 698
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	113
	Bún lòng
	Nguyễn Thị Ngân
	Đội 2, Đại Áng
	0978 059 696
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	114
	Bún chó
	Nguyễn T Hương
	Đội 2, Đại Áng
	0965 158 033
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	115
	Cháo dinh dưỡng
	Nguyễn Văn Kiên
	Đội 2, Đại Áng
	0962 636 542
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	116
	 Bún chó
	Nguyễn Thị Ngoan
	Đội 7, Đại Áng
	0385 343 156
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	117
	Bún đậu
	Nguyễn T.Ngọc Trâm
	Đội 7, Đại Áng
	0395 919 834
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	118
	Bún ngan
	Nguyễn Thị Hương
	Đội 7, Đại Áng
	0966 807 479
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	119
	Bún lòng
	Nguyễn Xuân Huy
	Đội 7, Đại Áng
	0337 684 483
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	120
	Dê hồn nhiên
	Nguyễn Văn Đức
	Đội 9, Đại Áng
	0971 576 868

0826 111 111
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	121
	Bún cá
	Nguyễn Dương Minh
	Vĩnh Thịnh
	0961 218 587
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	122
	Cafe-giải khát
	Nguyễn Thị Oanh
	Đội 9, Đại Áng
	0939 956 595
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	123
	Cafe
	Nguyễn Tuấn Huy
	Đội 9, Đại Áng
	0965 693 389
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	124
	Bia hơi
	Nguyễn Thị Huệ
	Đội 9, Đại Áng
	0348 647 508
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	125
	Bia hơi
	Nguyễn Ngọc Vân
	Đội 9 ,Đại Áng
	0948 562 964
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	126
	Bia hơi
	Nguyễn Văn Cố
	Đội 9, Đại Áng
	0362 176 632
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	127
	Bia Hơi
	Nguyễn Kim Lương
	Đội10, Đại Áng
	0915 622 815
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	128
	Nước giải khát
	Nguyễn Kim Huệ
	Đội 9, Đại Áng
	0979 573 296
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	129
	Bia hơi
	Nguyễn Học Trường
	Đội10, Đại Áng
	0975 218 334
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	130
	Bia hơi
	Nguyễn Danh Long
	Đội10, Đại Áng
	0349 255 901
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	131
	Bia hơi
	Nguyễn Thị Hoa
	Đôi 2, Đại Áng
	0334 675 385
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	132
	Bia Hơi
	Nguyễn Đăng Cương
	Đội 2, Đại Áng
	0978 059 696
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	133
	Cafe
	Nguyễn Văn Vũ
	Đội 2, Đại Áng
	0355 545 520
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	134
	Bia hơi
	Nguyễn Văn Độ
	Đội 5, Đại Áng
	0315 588 686
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	135
	Bia hơi
	Nguyễn Văn Ngà
	Đội 6, Đại Áng
	0972 124 322
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	136
	Bia hơi
	Ng. Quyên chiến
	Đội 7, Đại Áng
	0915 566 790
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	137
	Café, giải khát
	Nguyễn Xuân Thành
	Đội 7, Đại Áng
	0904 991 516
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	138
	Nước giải khát
	Đoàn Thị Chinh
	Đội 7, Đại Áng
	0377 213 086
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	139
	Bia hơi
	Nguyễn Đại Dương
	Đội 8, Đại Áng
	0939 601 135
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	140
	Bia hơi
	Nguyễn Thị Hòa
	Đội 8, Đại Áng
	0906 271 788
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	141
	Cafe
	Nguyễn Ngọc Điệp
	Đội 8, Đại Áng
	0915 426 448
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	142
	Bia hơi
	Nguyễn Văn Hòa
	Đội 8, Đại Áng
	0966 477 215
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	143
	Mi Xue
	Hoàng Minh An
	Đội 9, Đại Áng
	0965 693 389
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	144
	Hùng Bin
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Đội 9, Đại Áng
	0336 356 661
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	145
	Trà sữa
	Nguyễn Thị Hằng
	Đội 9, Đại Áng
	0972 720 895

0397 494 771
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	146
	Trà sữa
	Nguyễn Ngọc Thành
	Cổng trường cấp III NQT
	0978 418 484
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	Tổng cộng
	146 cơ sở
	
	0
	0
	146
	0
	0
	0
	26
	120


Hà Nội, ngày      tháng        năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                          NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

CỬA HÀNG, QUẦY HÀNG KINH DOANH THỨC ĂN NGAY, THỰC PHẨM CHÍN
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Tình trạng (6)
	Quản lý (ĐKKD) (7)



	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISO, HAPCCP,...
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	Bánh mỳ
	  Nguyễn Thị Biển
	Đ5, Ngọc Hồi
	0936 482 740
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	2
	Giò chả, vịt chín
	  Nguyễn Thị Sau
	Đ3, Ngọc Hồi
	0961 538 512
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	3
	Bánh mỳ
	  Kim Thị Hằng
	Đ7, Ngọc Hồi
	0363 431 516
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	4
	Bánh mỳ
	  Nguyễn T Quyên
	Đ7, Ngọc Hồi
	0372.642.946
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	5
	Nem
	Ng T Thúy Linh
	Đ7, Ngọc Hồi
	0981.004.916
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	6
	Giò, Tai thủ
	Ng.Văn Đức (Tuyết)
	Đ9, Ngọc Hồi
	0976.591.886
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	7
	Lòng tai thủ
	Phùng Mai Anh
	Đ5, Ngọc Hồi
	0984.769.686
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	8
	Thịt chó
	Nguyễn Văn Thạch
	Nhị châu,LN
	0368908379
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	9
	Vịt quay
	Vũ Văn Hiển
	Nhị Châu,LN
	0987621083
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	10
	Vịt quay
	Ng Thị Huệ
	Yên Phú,LN
	0358617521
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	10 cơ sở
	
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	10


Hà Nội, ngày      tháng        năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂNG TIN
(Tại các Trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập)
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Số bếp
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Địa điểm

(6)
	Tình trạng (7)
	Quản lý (ĐKKD nếu có nhà thầu) (8)

	
	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP (nếu có nhà thầu)
	Cam Kết 
	ISO, HAPCCP..


	Ko Có
	TP


	X,P


	Ko có

	
	
	
	
	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	Liên cấp
	TP
	XP


	
	
	
	
	
	

	1
	MN A Ngọc Hồi
	1
	Đ9,NH
	024.3689.0020
	268
	X
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	2
	MN B Ngọc Hồi
	1
	Đ2,NH
	0972.973.284
	200
	X
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	3
	Trường tiểu học Ngọc Hồi
	1
	Đ9,NH
	097.617.5885
	819
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	4
	Trường THCS Ngọc Hồi
	1
	Đ9,NH
	024.36811809
	210
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	5
	Mầm non B 
	01
	Phương Nhị, LN
	0975326151
	450
	X
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	6
	 Tiểu Học Liên Ninh
	01
	Yên Phú,

LN
	0989794725
	700
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	7
	THCS Liên Ninh (lấy ở trường cấp 1)
	01
	Yên Phú,

LN
	0988432933
	385
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	8
	THPT NQ Trinh
	1
	Đội 9   Đại Áng
	0977 552 658
	120
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	9
	Tiểu học Đại Áng
	1
	Đội 9    Đại Áng
	0969 278 980
	950
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	10
	 THCS  Đại Áng
	1
	Đội 9   Đại Áng
	0382 372 684
	130
	
	
	x
	
	
	Lấy suất ăn từ Tiều học Đại áng

	11
	 Mầm Non Đại Áng
	3
	Đội 9   Đại Áng
	0382 372 684
	435
	X
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	Cộng
	11 cơ sở
	
	4
	3
	3
	1
	0
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	11


Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

(Tại các Trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông dân lập)

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Số bếp
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Địa điểm

(6)
	Tình trạng (7)
	Quản lý (ĐKKD nếu có nhà thầu) (8)

	
	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP (nếu có nhà thầu)
	Cam Kết 
	ISO, HAPCCP..


	Ko Có
	TP


	X,P


	Ko có

	
	
	
	
	
	
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	Liên cấp
	TP
	XP


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                  NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ NHÓM TRẺ TƯ THỤC
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Cam kết đảm bảo ATTP (7)
	Quản lý (8)

	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	Ko có 
	TP
	X,P

	1
	MN Tay Xinh
	Đội 3, Ngọc Hồi
	0915 277 477
	125
	
	x
	
	
	x

	2
	MN Ngôi nhà của bé
	Đội 7, Ngọc Hồi
	0386 542 378
	70
	
	x
	
	
	x

	3
	MN Tuổi Thơ V. Anh
	Đội 5, Ngọc Hồi
	0978 668 202
	114
	
	x
	
	
	x

	4
	MN Ngôi Sao
	Đội 7, Ngọc Hồi
	0984 741 240
	60
	
	x
	
	
	x

	5
	MN 19/5
	Đội 7, Ngọc Hồi
	0963 265 891
	48
	
	x
	
	
	x

	6
	Mn Ban Mai
	Đội 3, Ngọc Hồi
	0973 952 279
	30
	
	x
	
	
	x

	7
	Chính Bông
	Phương Nhị, LN
	0963 700 362
	46
	
	x
	
	
	x

	8
	Ngôi nhà của bé
	Yên Phú, LN
	0981 624 498
	30
	
	x
	
	
	x

	9
	MN Phương Anh
	Thuỷ Lợi 1, LN
	0989 815 615
	40
	
	x
	
	
	x

	10
	MN Trẻ Thơ
	XN 124, LN
	0972 391 815
	30
	
	x
	
	
	x

	11
	MN Ban Mai
	XN 124, LN
	0974 136 824
	40
	
	x
	
	
	x

	12
	MN Nhật Minh
	Thuỷ Lợi 1, LN
	0972 769 317
	30
	
	x
	
	
	x

	13
	MN Bình Minh
	XN 124, LN
	0972 117 543
	40
	
	x
	
	
	x

	14
	Nhóm trẻ Cây Nấm Nhỏ
	Đội 9, Đại Áng
	0368 931 670
	49
	
	x
	
	
	x

	15
	Nhóm trẻ Sao Sáng
	Đội 9, Đại Áng
	0946 440 700
	30
	
	x
	
	
	x

	16
	Nhóm trẻ Bông Mai
	Đội 10, Đại Áng
	0987 986 156
	40
	
	x
	
	
	x

	17
	Nhóm trẻ Nắng Hồng
	Đội 8, Đại Áng
	0366 160 995
	50
	
	x
	
	
	x

	18
	Nhóm trẻ Hạnh phúc
	Đội 9, Đại Áng
	0968 485 589
	46
	
	x
	
	
	x

	CỘNG
	18 nhóm
	
	0
	18
	0
	0
	18


Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	                TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
             Phạm Đăng Quân
	
	                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN
(Tại các Trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, học viện)

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Địa điểm

(6)
	Tình trạng
	Quản lý (ĐKKD nếu có nhà thầu ) (8)

	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP (nếu có nhà thầu)
	Cam kết


	Ko có


	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	TH chuyên nghiệp
	Cao đẳng
	Đại học
	Học viện
	TP
	X,P
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 













Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                 NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN
(Tại Bệnh viện, Khu nghỉ dưỡng, Cơ quan, Xí nghiệp)
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Địa điểm

(6)
	Tình trạng (7)
	Quản lý (ĐKKD nếu có nhà thầu ) (8)
	Hạng Bệnh Viện) (9)

	
	
	
	
	
	Bệnh viện
	Khu du lịch, nghỉ dưỡng
	Cơ quan, xí nghiệp
	GCN ATTP (nếu có nhà thầu)
	Cam kết


	Ko có


	TP
	X,P
	Ko có
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	Khoa DD - BV Nông Nghiệp
	Ngọc Hồi
	Kiên

0973344067
	500
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2
	Căng tin BVNN
	Ngọc Hồi
	Lâm

0985055977
	100
	x
	
	
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	3
	Công Ty Kính Kala
	Yên Phú
	36890198
	30
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	4
	CTy BBS Việt Nam
	YP-Qlộ1A
	0915014988
	19
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	5
	Nhựa Bình Thuận
	Cụm 591, Liên Ninh
	0981113939
	44
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	6
	Cty 26
	Cụm 591, Liên Ninh
	0985563945
	43
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	7
	Cty CP ParoSY
	Cụm CN-DT – Liên ninh
	02433767356
	60
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	8
	Cty thiết bị điện và chiếu sáng châu á
	Cụm CN-DT – Liên ninh
	09034999161
	65
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	9
	Cty TNHH bao bì Hikali
	Cụm CN-DT,Liên Ninh
	0904323747
	70
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	10
	Cty TNHH 
Hàn Việt
	Cụm CN-DT, LN
	0963368678
	50
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	11
	Cty TNHH – SX bao bì&TM Đức Thành
	Cụm CN-DT,LN
	0243 385 3588
	50
	
	
	x
	
	
	X
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	11 cơ sở
	1.031
	0
	0
	11
	0
	0
	11
	0
	0
	11
	0
	0


                                                                                                                                                              Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                  NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN (Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp)

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Địa điểm

(Số nhà...)

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Số suất ăn/ngày

(5)
	Địa điểm (7)
	Tình Trạng (8)
	Quản lý (ĐKKD nếu có nhà thầu (9)

	
	
	
	
	
	Cụm Công nghiệp
	Khu công nghiệp
	GCN ATTP (nếu có nhà thầu)
	Cam kết


	Ko có


	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	

	1
	CT THHH Xuân Lộc Thọ
	Lô2 - CN9 - KCN
	0949.869.999
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Ty TNHH may Hoàng Sơn
	Lô1- CN10  - KCN
	0903.402.460
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	Cty TNHH 1 thành viên cơ khí Ngô Gia Tự
	Lô 2 - CN8 - KCN
	0913.218.521
	50
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	4
	Cty TNHH bao bì Minh Hoàng
	Lô 2 - CN7 - KCN
	0983.283.644
	10
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	Cty TNHH Vanlaack ASIA
	Lô 2 - CN7 - KCN
	0903.457.447
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	6
	CT Cp bao bì và in nông nghiệp
	Lô 3 - CN3 - KCN
	0913.280.919
	40
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	7
	Cty TNHH Ngọc Dần
	Lô 4 - CN3 - KCN
	0913.218.080
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	8
	Cty CP tập đoàn nhựa Đông Á¸
	Lô 3 - CN3 - KCN
	0903.407.770
	50
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	Cty Cp SX & TM Điện Cơ HN
	Lô 9 - CN5 – KCN
	0903.457.447
	40
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	Cty TNHH Thanh Phong
	Lô 1 -CN3 - KCN
	0913.280.919
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	11
	CTy CP phát triển kỹ thuật công nghệ EDH
	Lô 2 - CN3 - KCN
	0913.218.080
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	12
	Cty TNHH thiên Hà An
	Lô1 - CN9 - KCN
	0903.407.770
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	13
	Cty TNHH phát triển công nghiệp nhiệt lạnh
	Lô 7 - CN5 - KCN


	0903.403.678
	10
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	14
	Cty TNHH Vạn phuớc
	Lô1 - CN3 - KCN


	0912.708.686
	20
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	15
	Cty TNHH bao bì Việt Thắng
	Lô1 - CN6 - KCN
	0903.412.082
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	16
	Cty TNHH SX Tm & §T Anh Dũng
	Lô1 - CN1 - KCN
	0913.227.703
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	17
	Cty Cp duợc phẩm Nam Hà
	Lô 2 - CN6 - KCN
	0913.209.154
	40
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	18
	Cty TNHH ĐT & PT chăn nuôi Hà Thành
	Lô 1- CN1 - KCN
	0913.138.845
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	19
	Cty TNHH Kỹ Nghệ Quang Phổ
	Lô 6ª-CN5 - KCN
	0913.204.568
	20
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	20
	Doanh tư nhân Thiên An
	Lô7 – CN6 - KCN
	0982.389.370
	35
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	21
	Cty CPTM Khang Vĩnh-phong phú
	Lô 2 - CN8 - KCN
	0984.218.686
	20
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	22
	Cty TNHH Tm Vân Sơn
	Lô 6 - CN6 - KCN
	0983.652.138
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	23
	Cty CP Đồng Tháp
	Lô 1 - CN8 - KCN
	0903.402.590
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	24
	Dn tư nhân cafe Minh tiến
	Lô 2 - CN4 - KCN
	0912.398.555
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	25

	Cty TNHH thuốc Thú y Năm Thái
	Lô 3 - CN6 - KCN
	0903 445 644
	40
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	26
	Cty TNHH ThÐp An Thịnh
	Lô 4 - CN5 - KCN
	0913 209 273
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	27
	Cty CP SX nhập khẩu thành công
	Lô 2 - CN5 - KCN
	0913 052 951
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	28
	Cty Cp in Hà Nội
	Lô 6B -CN5- KCN
	0913 219 445
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	29
	Cty TNHH XNK Phúc Hưng
	Lô 6C

CN5- KCN
	0989 535 486
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	30
	CTCP SX bao bì Xuất Khẩu Việt Hưng 
	Lô 5 - CN5 - KCN
	0913 249 423
	30
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	31
	Cty Cp xây lắp TM COMA 25
	Lô3 – CN5 - KCN
	0979 886 688
	25
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	32
	CTY Hanvico
	TT BVNN,

Ngọc Hồi
	
	150
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	33
	CTy TNHH TM 7 phát triển công nghệ ngân giang
	Lô 4 - CN6 – KCN


	0913 233 655
	70
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Tổng cộng
	33 cơ sở
	1130
	33
	0
	0
	0
	33
	0
	0
	0
	0


                                                                                                                                         Hà Nội,  ngày      tháng       năm 2025
	               TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
            Phạm Đăng Quân
	
	                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ 
CÁC KHU DU LỊCH, LỄ HỘI, ĐIỂM CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN
	TT

(1)
	Họ tên chủ cơ sở TAĐP

(2)
	Địa chỉ 
(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Địa điểm

(5)
	Quản Lý (6)



	
	
	
	
	
	TP
	X,P

	
	
	
	
	Khu du lịch 
	Lễ hội
	Điểm công cộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                                                                                           Hà Nội ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                   NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ 

CƠ SỞ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI CÁC KHU DU LỊCH, LỄ HỘI

 CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG XÃ PHƯỜNG QUẢN LÝ  (Bến xe, bến tàu, vỉa hè, nhà ga, chợ cóc, chợ tạm)

	TT

(1)
	Họ tên chủ cơ sở TAĐP

(2)
	Địa điểm

(3)
	Số

Điện thoại

(4)
	Địa điểm

(5)
	Tên mặt hàng

(6)
	Cam kết ATTP

(7)

	
	
	
	
	
	
	Tình trạng

	
	
	
	
	
	
	Có
	Không

	
	
	
	
	Khu du lịch
	Lễ hội
	Điểm công cộng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                                                                                           Hà Nội ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

                       CƠ SỞ BÁN RONG (Bán hàng ăn uống địa điểm không cố định, thường xuyên bán tại xã. phường)

	TT

(1)
	Họ tên chủ cơ sở

(2)
	Địa chỉ

(Nơi thường trú: Chủ cơ sở)

(3)
	Địa điểm
(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Tên mặt hàng

(6)
	Cam kết đảm bảo ATTP

(7)

	
	
	
	
	
	
	Tình trạng

	
	
	
	
	
	
	Có
	Không

	1
	Nguyễn T Kim Lương
	Đội 9, Đại Áng
	Cổng trường cấp II
	0355 287 625
	Bim bim, nước uống đóng chai
	x
	

	2
	Nguyễn Thị Uyển
	Đội 9, Đại Áng
	Cổng trường cấp II

	0965 744 513
	Hoa quả dầm
	x
	

	3
	Phạm Thị Khanh
	Đội 9, Đại Áng
	Cổng trường cấp II

	0983 110 205
	Bán xôi
	x
	

	4
	Nguyễn T. Hồng Hợp
	Đội 9, Đại Áng
	Cổng trường cấp I

	0971 505 221
	Bánh mỳ kẹp
	x
	

	5
	Đinh Đức Đạo
	Đội 9, Đại Áng
	
	0962 068 212
	Đồ ăn vặt
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh
	Khánh Vân
	
	0866 952 205
	Chè, Tào phớ
	x
	

	7
	Lương T. Kim Thảo
	Đội 9, Đại Áng
	Đối diện cấp III NQT
	0934 668 439
	Bánh mỳ kẹp, Xôi
	x
	

	8
	Nguyễn Học Mạnh
	Đội 9, Đại Áng
	Cổng cấp III NQT

	0989 990 397
	Bánh mỳ, Xôi
	x
	

	9
	Đỗ Thị Hằng
	Đội 9, Đại Áng
	Đối diện cấp III NQT
	0989 301 926
	Bánh mỳ, xôi, Trà chanh
	x
	

	10
	Mai Thị Thúy
	Đội 9, Đại Áng
	Đối diện C1
	0912 072 004
	Xôi, chè
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	10 cơ sở
	
	
	10
	0


                                                                                                                                               Hà Nội ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	  NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CÁC SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

CÁC CỬA HÀNG TIỆN LỢI, CHỢ CÓ CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM , DỊCH VỤ ĂN UỐNG
	TT

(1)
	Tên ST, TTTM, CHTL, CHỢ

 (2)
	Địa chỉ

(3)
	Số

Điện thoại

(5)
	Nhóm sản phẩm kinh doanh

(6)
	Siêu thị


	Trung tâm   thương mại
	Cửa hàng tiện lợi
	Chợ

	1
	Siêu Thị Winmart
	Đội 7, Ngọc Hồi
	
	Tổng hợp
	x
	
	
	

	2
	Siêu Thị Winmart
	Đội 5, Ngọc Hồi
	
	Tổng hợp
	x
	
	
	

	3
	Siêu Thị Winmart
	Đội 3, Ngọc Hồi
	
	Tổng hợp
	x
	
	
	

	4
	Ngọc Diệp Mart
	Đội 1, Ngọc Hồi
	0985 570 990
	Tổng hợp
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	04 cơ sở
	
	4
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025                                                                                                                                                           

	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI,SIÊU THỊ
	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa điểm kinh doanh

(4)
	Tên mặt hàng

(5)
	Số điện thoại

(6)
	Địa điểm(7)
	Tình trạng (8)
	Quản lý (ĐKKD) (9)

	
	
	
	
	
	
	TTTM


	ST


	GCN ATTP
	Cam kết 


	Ko có


	TP


	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025                                                                                                                                                           

	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	      NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG CHỢ

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa điểm kinh doanh

(4)
	Tên mặt hàng

(5)
	Số điện thoại

(6)
	Tình Trạng

(7)
	Quản lý (ĐKKD) (8)

	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết


	Ko có


	TP
	X, P
	Ko Có

	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	

	1
	Cháo
	Ng Thị Ánh
	Chợ Liên Ninh
	Bún cua
	0374 136 801
	
	
	X
	
	
	
	x

	2
	Bún chả
	Ng T Luyến
	Chợ Liên Ninh
	Bún chả
	0987 299 836
	
	
	X
	
	
	
	x

	3
	Cháo DD
	Ng Thị Lan
	Chợ Liên Ninh
	Cháo DD
	0374 136 801
	
	
	X
	
	
	
	x

	4
	Bánh cuốn
	Ng T Phượng
	Chợ Liên Ninh
	Bánh cuốn
	0355 062 277
	
	
	X
	
	
	
	x

	5
	Bánh cuốn
	Hoàng Thị Bích 
	Chợ Liên Ninh
	Bánh cuốn
	0344 929 705
	
	
	X
	
	
	
	x

	6
	Xôi
	Thái T Thúy
	Chợ Liên Ninh
	Xôi
	0383 199 675
	
	
	X
	
	
	
	x

	7
	Bún chả 
	Phạm Hồng Nhung
	Chợ Liên Ninh
	Bún chả
	0984 404 907
	
	
	X
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	07 cơ sở
	
	
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	7


                                                                                                                                               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	      NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
	Sản xuất , kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
	Sơ chế nhỏ lẻ
	Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
	Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
	SX, KD dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
	Dịch vụ ăn uống

( nhà hàng trong khách sạn, cửa hàng ăn uống.)
	Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
	Kinh doanh thức ăn đường phố
	CS đã được cấp  GMP
	CS đã được cấp  HACCP, ISO 22000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng       năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

SẢN XUẤT BAN ĐẦU, GIẾT MỔ, SƠ CHẾ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ 

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Sx Ban đầu
	   Giết 
    mổ
	Sơ chế, chế biến
	Tình Trạng(8)
	Quản lý (ĐKKD) (9)
	Cơ sở có kho lạnh bảo quản thực phẩm

(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISo, HACCP, GMP, Vietgap, ...
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có
	Diện tích m3

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X, P
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	 Hoàng Thị Hảo

	Đội 9, NH
	3689.2726
	Quẩy
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	2
	
	 Nguyễn Thị Hịu
	Đội 1, NH
	
	Đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	3
	
	 Trần Thị Hảo
	Đội 1, NH
	0353554493
	Giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	4
	
	 Nguyễn Thị Sau
	Đội 1, NH
	
	Giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	5
	
	 Hoàng Th Thủy
	Đội 8, NH
	
	Bún
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	6
	
	 Bùi Thị Hồng
	Đội 7, NH
	0975.524.273
	Giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	7
	
	 Kiều Thị Lan
	X130, NH
	
	Giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	8
	
	Nguyễn Văn Sử
	NC, LN
	0934376732
	SX giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	9
	
	Ng Thị Bẩy
	YP, LN
	02436892512
	SX đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	10
	
	Nguyễn Văn Kích
	YP, LN
	0382429068
	SX giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	11
	
	Đàm Văn Thành
	Phúc Am
	0355537583
	SX đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	12
	
	Nguyễn V Tuân
	C9XN1
	0396205158
	SX giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Nguyễn Văn Sử
	C9XN1
	0976372630
	SX giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Lê Tiến Bình
	C9XN1
	0866776396
	SX giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Nguyễn Thị Hạnh
	Đội 9- Đại Áng
	0358225640
	SX Đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	16
	
	Nguyên Xuân Thành
	Đội 9- Đại Áng
	0972744218
	Sx giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	17
	
	Hoàng T. Thanh Hoa
	Đội 9- Đại Áng
	0338488566
	Sx giò chả
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	18
	
	Nguyễn Duy Tiến
	Đội 9- Đại Áng
	0377625464
	SX, bán Đậu
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	19
	
	Đinh Bá Đắc
	Đội 9- Đại Áng
	0915435884
	SX, bán Đậu
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	20
	
	Nguyễn Đình Kiên
	Vĩnh Thịnh, Đại Áng
	0989963366
	SX, bán Đậu
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	21
	
	Đinh Văn thắng
	Vĩnh Thịnh, ĐạiÁng
	0949597615
	SX Đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	22
	
	Nguyễn Thị Chiều
	Vĩnh Thịnh, Đại Áng
	0328417040
	SX Đậu phụ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	23
	
	Công Ty CP Nofa Việt Nam
	DD5 Vĩnh Trung, Đại Áng
	0685 586 066
	SX hạt điều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	23 cơ sở 
	
	0
	0
	0
	0
	23
	0
	0
	0
	23
	0
	0


Ghi chú: 


                                                                                                                                                     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

 (4)


	Số

Điện thoại

(5)


	Nhóm sản phẩm kinh doanh

(6)
	Tình Trạng(7)
	Quản lý(ĐKKD)(9)
	Cơ sở có kho lạnh bảo quản thực phẩm

(9)

	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết
	ISO, HACCP
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có
	Diện tích m3

	
	
	
	
	
	
	TP
	X, P
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Trần Thị Nhi
	Chợ Lạc Thị
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	2
	
	Hoàng Thị Lịch
	Chợ Lạc Thị
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	3
	
	Nguyễn Thị Nhài
	Chợ Lạc Thị
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	4
	
	Nguyễn Thị Ba
	Chợ Lạc Thị
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	5
	
	Nguyễn Thị Điền
	Chợ Lạc Thị
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	6
	
	Lê Thị Hiền
	Chợ Ng. Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	7
	
	Nguyễn Thị Hà
	Chợ Ng. Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	8
	
	Đình Thị Thủy
	Chợ Ng. Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	9
	
	Kim Thị Cây
	Chợ Ng. Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	10
	
	Nguyễn T  Hương
	Đ9, Ngọc Hồi
	
	Bán thịt chó
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	11
	
	Đình Thị Chinh
	Chợ Ng.Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	12
	
	Hoàng Thị Hà
	Chợ Ng.Hồi
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	13
	
	Nguyễn Viết Bạo
	Đ2, Ngọc Hồi
	
	Bán thịt chó
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	14
	
	Nguyễn Văn Khởi
	Đ9, Ngọc Hồi
	
	Bán thịt chó
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	15
	
	Nguyễn V. Việt
	Đ9, Ngọc Hồi
	
	Bán thịt chó
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	16
	
	Lã Thị Hiền
	Đ9, Ngọc Hồi
	
	Bán gia cầm
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	17
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Chợ lạc thị
	
	Bán gia cầm
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	18
	
	Nguyễn Thuần
	Chợ Ng. Hồi
	
	Bángia cầm
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	19
	
	Đào Bá Lực
	Chợ Ng. Hồi
	
	Trứng
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	20
	
	NgThi Oanh
	Chợ LN
	0354 800 760
	Thịt lơn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	21
	
	Vũ Thi Hằng
	Chợ LN
	0972 904 918
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	22
	
	Phạm T Thuý Vinh
	Chợ LN
	0365 871 232
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	23
	
	Dương Xuân Vinh
	Chợ LN
	0987 552 635
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	24
	
	Văn Văn Kích
	Chợ LN
	0359 241 001
	Hoa quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	25
	
	Đinh Thị Liên
	Chợ LN
	0982 015 050
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	26
	
	Hoàng Thị Hà
	Chợ LN
	0987 682 30
	Thịt
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	27
	
	Nguyễn Viết Tới
	Chợ LN
	0977 568 105
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	28
	
	Phạm Thị Huế
	Chợ LN
	0987 018 038
	Quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	29
	
	Phạm T Thanh Tần
	Chợ LN
	0927 290 409
	Thịt Lơn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	30
	
	Phạm Hồng Nhung
	Chợ LN
	0359 274 101
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	31
	
	Dương Thị Xuân
	Chợ LN
	0987 530 184
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	32
	
	Từ Thị Lý
	Chợ LN
	0977 520 821
	Thịt lơn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	33
	
	Nguyễn Văn Thiện
	Chợ LN
	0985 430 750
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	34
	
	Ng T Phương Anh
	Chợ LN
	0385 271 052
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	35
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Chợ LN
	0984 572 892
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	36
	
	La Thị Dung
	Chợ LN
	0351 086 200
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	37
	
	     Tạ Thị Tâm
	Chợ LN
	0359 102 873
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	38
	
	Thái Thị Thư
	Chợ LN
	0967 820 873
	Xôi
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	39
	
	Đoàn Thị Mai
	Chợ LN
	0385 197 025
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	40
	
	Kim Thị Vinh
	Chợ LN
	0978 428 410
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	41
	
	Vũ Văn Vững
	Chợ LN
	0358 920 752
	Hàng khô
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	42
	
	Hoàng Thị Yến
	Chợ LN
	0985 197 302
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	43
	
	Ng Thị Nhung
	Chợ LN
	0384 197 206
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	44
	
	Phạm Văn Nhất
	Chợ LN
	0358 902 730
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	45
	
	Lưu Thuỳ Dương
	Chợ LN
	0975 628 104
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	46
	
	Nguyễn T Phương
	Chợ LN
	0987 680 270
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	47
	
	Phạm Thị Oanh
	Chợ LN
	098 562 879
	Hoa quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	48
	
	Phạm Quang Nhân
	Chợ LN
	0984 329 641
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	49
	
	Nguyễn Văn Hoài
	Chợ LN
	098 502 872
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	50
	
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Chợ LN
	0358 479 123
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	51
	
	Ng Thị Dần
	Chợ LN
	0984 272 166
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	52
	
	     Ng Thị Suý
	Chợ LN
	0985 223 375
	Thịt
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	53
	
	Từ Thị Hiền
	Chợ LN
	0984 272 142
	Thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	54
	
	Phạm Thị Trang
	Chợ LN
	0975 421 075
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	55
	
	Nguyễn Thị Hà
	Chợ LN
	0904 841 526
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	56
	
	Nhuyễn Thị Huế
	Chợ LN
	0985 635 810
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	57
	
	Ng Thị Nguyệt
	Chợ LN
	0987 956 810
	Hoa quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	58
	
	Ngô Thị Ngát
	Chợ LN
	0358 816 881
	Thịt bò, lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	59
	
	Đào Thị Vít
	Chợ LN
	0977 154 623
	Thịt
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	60
	
	Hoàng Thị Bích
	Chợ LN
	0359 402 890
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	61
	
	Nguyễn Thị Bẩy
	Chợ LN
	0386 020 100
	Thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	62
	
	Nguyễn Thị Hoàn
	Chợ LN
	0984 628 015
	Thịt
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	63
	
	Phạm Thị Hoa
	Chợ LN
	0985 035 804
	Thịt bò
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	64
	
	Trần Đại Nghĩa
	Chợ LN
	0985 635 841
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	65
	
	Nguyễn Thị Nở
	Chợ LN
	0987 425 715
	Rau
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	66
	
	Nguyễn Thị Lan
	Chợ LN
	0904 613 660
	Thịt
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	67
	
	Nguyễn Thị Luyến
	Chợ LN
	
	Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	68
	
	Nguyễn Thị Hằng
	Chợ Đại Áng
	0345 421 793
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	69
	
	Nguyễn học Công
	Chợ Đại Áng
	0367 132 841
	Rau Củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	70
	
	Đỗ Thị thêu
	Chợ Đại Áng
	0364 972 108
	Rau Củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	71
	
	Nguyễn Thị Luyến
	Chợ Đại Áng
	0328 430 562
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	72
	
	Ng Thị Tuyết Mai
	Chợ Đại Áng
	0356 534 401
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	73
	
	Kim Tiến Bộ
	Chợ Đại Áng
	0379 623 468
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	74
	
	Phạm T Tuyết Mai
	Chợ Đại Áng
	0356 534 401
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	75
	
	Phạm Thị Âm
	Chợ Đại Áng
	0389 200 307
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	76
	
	Ng  Đình Trọng
	Chợ Đại Áng
	0979 763 820
	Quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	77
	
	Nguyễn Xuân Thực
	Chợ Đại Áng
	0376 594 218
	Quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	78
	
	Nguyễn Thị Hảo
	Chợ Đại Áng
	0353 019 373
	Quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	79
	
	Nguyễn Thị Len
	Chợ Đại Áng
	0966 989 208
	Quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	80
	
	Nguyễn Văn Lưa
	Chợ Đại Áng
	0975 515 908
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	81
	
	Nguyễn Đại Lượng
	Chợ Đại Áng
	0384 483 172
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	82
	
	Hà Thị Yến Thanh
	Chợ Đại Áng
	0332 532 321
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	83
	
	Tô Thị Lơ
	Chợ Đại Áng
	0344 495 086
	Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	84
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Chợ Đại Áng
	0368 130 323
	Bán bún cân
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	85
	
	Phạm T Tuyết Mai
	Chợ Đại Áng
	0356 533 401
	Rau củ quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	86
	
	Ng Thị Mai Yến
	Chợ Đại Áng
	0946 690 861
	Hải sản
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	87
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Chợ Đại Áng
	0368 130 323
	Bán Cá
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	88
	
	Ng Thị Thúy Quầy 
	Chợ Đại Áng
	0979 763 820
	Bán quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	89
	
	Nguyễn Thị Ái Vân 
	Chợ Đại Áng
	0382 791 076
	Bán quả
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	90
	
	Đỗ Thị Điệp
	Chợ Đại Áng
	0399 836 687
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	91
	
	Nguyễn Thị Liệm
	Chợ Đại Áng
	0365 084 763
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	92
	
	Nguyễn Đại Lượng
	Chợ Đại Áng
	0384 483 172
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	93
	
	Nguyễn Thị Huyền
	Chợ Đại Áng
	0344 495 086
	Bán Thịt bò
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	94
	
	Ng Thị Tuyết Mai
	Chợ Đại
	0975 515 908
	Bán Thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	95
	
	Nguyễn Thị Hảo
	Chợ Đại Áng
	0975 515 908
	Quầy thit
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	96
	
	Nguyễn Thị Hòa
	Chợ Đại Áng
	0977 781 023
	Bán thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	97
	
	Nguyễn Thị Nghi
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	98
	
	Nguyễn Thị Bích
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	99
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt lợn
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	100
	
	Nguyễn Thị Màng
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt bò
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	101
	
	Nguyễn Thị Vân
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	102
	
	Nguyễn Thị Lam
	Ngoài chợ
	0333 273 347
	Bán thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	103
	
	Nguyễn Thị Thu
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	104
	
	Nguyễn Thị Vân
	Ngoài chợ
	
	Bán thịt gà
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	105
	
	Nguyễn Kim Điển
	Chợ Đại Áng
	0987 218 188
	Bán thịt gia cầm
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	105 cơ sở
	0
	0
	105
	0
	0
	0
	0
	105
	0


                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	       NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

VỪA SẢN XUẤT, VỪA KINH DOANH HỖN HỢP CÁC SẢN PHẨM TỪ 2-3 NGÀNH (NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ) 

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ sản xuất

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Nhóm sản xuất

(6)
	Tình Trạng  (8)
	Cấp quản lý (9)
	Cơ sở có kho lạnh bảo quản thực phẩm

(9) m3

	
	
	
	
	
	
	GCN  ATTP
	Cam kết
	ISO, HACC, GMP...
	Chưa có
	TP
	X,P
	Ko có
	

	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	      NGƯỜI LẬP PHIẾU


Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

	TT

(1)
	Tên cơ sở
(2)
	Họ tên chủ cơ sở (3)
	Địa chỉ sản xuất(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại(5)
	Mặt hàng sản xuất

(6)
	Tình trạng (7)
	Quản lý (DKKD) (8)

	
	
	
	
	
	
	  GCN ATTP

	Cam kết
	ISO, HACCP, GMP...
	Ko có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Nguyễn Viết Vấn
	Đ1, Ngọc Hồi
	0368 464 246
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	2
	
	Hoàng V. Quyế
	Đ9, Ngọc Hồi
	0365 694 800
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	3
	
	Đình Thị Mãn
	Đ8, Ngọc Hồi
	0986 890 359
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	4
	
	Hoàng Tuấn Cước
	Đ4, Ngọc Hồi
	0383 054 570
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	5
	
	Hoàng Thị Tiến
	Đ6, Ngọc Hồi
	0382 122 960
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	6
	
	Đình Văn Thắng
	Đ6, Ngọc Hồi
	
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	7
	
	Lương Thị Toát
	Đ2, Ngọc Hồi
	0396 147 574
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	8
	
	Nguyễn Văn Đạt
	Đ6, Ngọc Hồi
	0985 219 343
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	9
	
	Nguyễn Thị Hảo
	Đ7, Ngọc Hồi
	0243 689 0853
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	10
	
	Kim Thị Ánh
	Đ9, Ngọc Hồi
	0943 125 158
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	11
	
	Phạm Văn Hinh
	Đ8, Ngọc Hồi
	0385 495 727
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	12
	
	Lã Tiến Gõ
	Đ3, Ngọc Hồi
	0328 547 210
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	13
	
	Nguyễn Thị Bật
	Đ7, Ngọc Hồi
	0243 689.1883
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	14
	
	Nguyễn Văn Nam
	Đ8, Ngọc Hồi
	0356 561 132
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	15
	
	Nguyễn Viết Định
	Đ1, Ngọc Hồi
	0972 942 370
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	16
	
	Đinh Th Phượng
	Đ6, Ngọc Hồi
	0374 084 683
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	17
	
	Hoàng V Bình
	Đ8, Ngọc Hồi
	0988 323 968
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	18
	
	Nhân Văn Đạt
	Đ7, Ngọc Hồi
	0365 694 800
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	19
	
	Phạm Văn Bách
	X.mới
	0963 753 717
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	20
	
	Ng Viết Thịnh
	Đ2, Ngọc Hồi
	0243 689 2645
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	21
	
	Lê Thị Hồng
	Đ9, Ngọc Hồi
	0973 022 018
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	22
	
	Phạm Thị Liên
	Đ7, Ngọc Hồi
	0348 105 473
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	23
	
	Hoàng Thị Bích
	Đ9, Ngọc Hồi
	0243 689 0359
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	24
	
	Nguyễn Thị Thuận
	Đại Áng
	0973 093 597
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	25
	
	Hoàng Đăng Mạnh
	Đại Áng
	0368 543 130
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	26
	
	Nguyễn Đình Tuấn
	Đại Áng
	0963 624 993
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	27
	
	Đặng Thị Cúc
	Đại Áng
	0345 828 291
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	28
	
	Nguyễn Công Hải
	Đại Áng
	0389 162 683
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	29
	
	Ng. Công Thủy
	Đại Áng
	0387 099 788
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	30
	
	Vũ Thị Thu
	Đại Áng
	0989 796 283
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	31
	
	Nguyễn Học Thành
	Đại Áng
	0934 535 496
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	32
	
	Nguyễn Thị Mơ
	Đại Áng
	0436 475 051
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	33
	
	Nguyễn Văn Sáng
	Vĩnh Trung
	0328 904 120
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	34
	
	Nguyễn Văn Hảo
	Vĩnh Trung
	0988 602 178
	Nấu rượu
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	35
	
	Phạm Thị Điệp
	Đại Áng
	0974 725 427
	Bánh mỳ
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	36
	
	Ng: Thị Anh Đào
	Vĩnh Trung
	0913 348 412
	Bánh ngọt,

 Bánh SN
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	37
	
	Ng: Xuân Nghĩa
	Đại Áng
	0383 567 557
	Bánh ngọt,

Bánh SN
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	38
	
	Đinh Văn Việt
	Chợ Đại Áng
	0969 773 315
	Bánh mỳ
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	39
	
	Phan Văn Khiết
	Đại Áng
	0342 939 951
	Bánh ngọt

Bánh SN
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	40
	
	Bánh mỳ Việt Hà
	Chợ Đại Áng
	0969 773 315


	SX bánh mỳ
	
	
	x
	
	
	
	01L8011867


	7/17/2017

	Tổng cộng
	40 cơ sở
	
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	40


                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                                  NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

CỬA HÀNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Nhóm sản phẩm kinh doanh

(6)
	Tình trạng  (8)
	Cấp quản lý (9)

	
	
	
	
	
	
	GCN ATTP
	Cam kết 
	ISO, HACCP...
	Ko có
	TP
	X, P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Kim Ngọc Ánh
	Đ6, Ngọc Hồi
	0977327194
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8011388
	5/22/2017

	2
	
	Dương Thị Bảy
	Đ2, Ngọc Hồi
	0995 339 683
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	3
	
	Tạ Thị Vẻ
	Đ4, Ngọc Hồi
	0388 267 304
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8011349
	5/17/2017

	4
	
	Nguyễn Văn Hãi
	Đ7, Ngọc Hồi
	0386 450 744
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	5
	
	Vũ Thị Thái
	Đ6, Ngọc Hồi
	0436 890 682
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	6
	
	Nguyễn Thị Hoan
	Đ9, Ngọc Hồi
	0372 866 323
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8011356
	5/17/2017

	7
	
	Trần T.Thu Phuơng
	Đ1, Ngọc Hồi
	0979 233 663
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	8
	
	Kim Văn Thành
	Xóm mới,NH
	0364 359 060
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8010329
	5/17/2017

	9
	
	Ngô Thị Hải
	TT 708, NH
	0373 582 008
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	10
	
	Nguyễn Thị Xuân
	Đ9, Ngọc Hồi
	0986 917 030
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	11
	
	Ng Thị Thu
	Đ5, Ngọc Hồi
	0983 669 613
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8015329
	1/4/2020

	12
	
	Ng Thị Thanh
	Đ7, Ngọc Hồi
	0979 957 269
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8007397
	1/23/2014

	13
	
	Ng. Việt Hoàng
	Đ7, Ngọc Hồi
	0397 330 074
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	14
	
	Trần Thị Hằng
	Đ4, Ngọc Hồi
	0338 264 518
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	15
	
	Hoàng Tuấn Đông
	Đ3, Ngọc Hồi
	0979 332 180
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8006628
	8/25/2007

	16
	
	Nguyễn Trung Tếu
	Đ1, Ngọc Hồi
	0344 122 432
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	17
	
	Tạp hóa Thanh Hoa
	Đ7, Ngọc Hồi 
	0397330074


	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8016547


	12/31/2020

	18
	
	Nguyễn Văn Viên
	TDP Số 1
	0986041049
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8006229


	

	19
	
	Tạp hóa Hải Hoàng
	TDP Số 1
	0989314148
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8006231
	

	20
	
	Đinh Thị Hà
	Chợ NH
	0358461006
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L14781


	4/27/2022



	21
	
	Hoàng Thị Nga
	Chợ NH
	0962033159
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8014874


	8/16/2019



	22
	
	Trần Đình Cường
	Chợ Lạc Thị
	0979248285
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8015167
	11/12/2019

	23
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Đ5, Ngọc Hồi
	0344 447 879
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	11L8014934
	

	24
	
	Trịnh Thị Kim Thêu
	Ph.Nhị, LN
	0974 560 550
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	25
	
	Nguyễn T Quả
	Ph.Nhị, LN
	0968 145 375
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	26
	
	Nguyễn V.Vương
	Ph.Nhị, LN
	0967 022 990
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	27
	
	Phạm Thị Hằng
	N.Châu, LN
	0936 892 859
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	28
	
	Đỗ Thị Tâm
	N.Châu, LN
	0962 644 769
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	29
	
	Nguyễn Văn Thìn
	N.Châu, LN
	0386 615 618
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	30
	
	Trần Thị Mai
	N.Châu, LN
	0944 812 405
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	31
	
	Phạm Văn Tùng
	Yên Phú,LN
	0973 751 277
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	32
	
	Đào Thị Hà
	Yên Phú,LN
	0342 629 820
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	33
	
	Vũ Thị Nguyệt
	YP, QL1A
	0989 340 813
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	34
	
	Nguyễn Văn Toản
	Cơ khí LN
	0912 082 812
	Đại lý
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	35
	
	Phan Văn Khiết
	Đại Áng
	0342 939 951
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	36
	
	Phạm Thị Điệp
	Đại Áng
	0974 725 427
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	37
	
	Nguyễn Văn Hùy
	Đại Áng
	0334 037 605
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	38
	
	Nguyễn Hồng Yến
	Đại Áng
	0978 231 896
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	39
	
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Đại Áng
	0362 570 475
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	40
	
	Ng: Thị Thắm
	Đại Áng
	0377 839 673
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	41
	
	Lê Thị Nhung
	Đại Áng
	0328 628 884
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	42
	
	Chu Thị Thu Vân
	Nguyệt Áng
	0397 626 866
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	43
	
	Lê  Thị Tình
	Chợ đám
	 0947 255 621
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	44
	
	Nguyễn Thị Hời
	Chợ đám
	 0987 174 359
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	45
	
	Nguyễn Thị Hải
	Chợ đám
	 0358 437 722
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	46
	
	Nguyễn  Thị Phương Loan
	Chợ đám
	 0376 988 407
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	47
	
	Nguyễn Thị Nhẹ
	Vĩnh Thịnh
	0346 073 417
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	48
	
	Nguyễn Thị Hảo
	Vĩnh Thịnh
	098 535 197
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	49
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Vĩnh Thịnh
	0363 365 460
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	50
	
	Ng: Thị Phương
	Vĩnh Thịnh
	0977 245 251
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	51
	
	Ng: Xuân Hùng
	Vĩnh Trung
	0342 093 273
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	52
	
	Nguyễn Thị Nhẹ
	Vĩnh Thịnh
	0346 073 417
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L8011762
	9/9/2016

	53
	
	Nguyễn Thị Thủy
	Đại Áng
	0356764083
	Tạp hóa
	
	
	x
	
	
	
	01L174008265
	4/9/2021

	54
	
	Anh Đào Bakery
	Vĩnh Trung
	0913348412
	Bánh ngọt
	
	
	x
	
	
	
	01L8018760
	8/2/2022

	Tổng cộng
	54 cơ sở
	0
	0
	54
	0
	0
	0
	54
	0


	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	                                    NGƯỜI LẬP PHIẾU


                                   Hà Nội, ngày      tháng        năm 2025
 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

VỪA SẢN XUẤT, VỪA KINH DOANH HỖN HỢP CÁC SẢN PHẨM TỪ 2-3 NGÀNH (CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ) 

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Mặt hàng sản xuất

(6)
	   Tự công bố

(7)


	Tình Trạng  (8)
	Cấp quản lý (9)

	
	
	
	
	
	
	Có
	   Ko
	GCN ATTP
	Cam kết 
	ISO, HACCP, GMP...
	Chưa có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	        NGƯỜI LẬP PHIẾU


 Xã Ngọc Hồi – TP Hà Nội
PHIẾU  ĐIỀU TRA RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

VỪA SẢN XUẤT, VỪA KINH DOANH HỖN HỢP CÁC SẢN PHẨM TỪ 2-3 NGÀNH (Y TẾ QUẢN LÝ) 

	TT

(1)
	Tên cơ sở

(2)
	Họ tên chủ cơ sở

(3)
	Địa chỉ kinh doanh

(Số nhà...)

(4)
	Số

Điện thoại

(5)
	Mặt hàng sản xuất

(6)
	   Tự công bố

(7)


	Tình Trạng  (8)
	Cấp quản lý (9)

	
	
	
	
	
	
	Có
	   Ko
	GCN ATTP
	Cam kết 
	ISO, HACCP, GMP...
	Chưa có
	TP
	X,P
	Ko có

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	X,P
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGÀNH Y TẾ NĂM 2025                         

	TT
	Xã
Ngọc

Hồi
	Tổng số chung
	Tuyến Thành phố
	Tuyến xã, phường

	
	
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết

	
	
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko

	1
	
	262
	2
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	32
	0
	228
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	262
	2
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	32
	0
	228
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGÀNH Y TẾ NĂM 2025                         

	TT
	Xã
Ngọc 

Hồi
	Tổng số chung
	Tuyến Thành phố
	Tuyến xã, phường

	
	
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết

	
	
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko

	1
	
	262
	2
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	32
	0
	228
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	262
	2
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	32
	0
	228
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2025                         

	TT
	Xã
Ngọc Hồi
	Tổng số chung
	Tuyến Thành phố
	Tuyến xã, phường

	
	
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết

	
	
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko

	1
	
	128
	1
	0
	127
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	127
	0
	0
	127
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	128
	1
	0
	127
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	127
	0
	0
	127
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2025                         

	TT
	Xã Ngọc Hồi
	Tổng số chung
	Tuyến Thành phố
	Tuyến xã, phường

	
	
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết

	
	
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko

	1
	
	94
	0
	0
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	94
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	94
	0
	0
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	94
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 3 NGÀNH NĂM 2025                         

	TT
	Xã
Ngọc Hồi
	Tổng số chung
	Tuyến Thành phố
	Tuyến xã, phường

	
	
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết
	T.số
	Giấy chứng nhận
	Cam kết

	
	
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko
	
	Có
	Ko
	Có
	Ko

	1
	Ngành y tế
	262
	2
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260
	32
	0
	228
	0

	2
	Ngành nông nghiệp
	128
	1
	0
	127
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	127
	0
	0
	127
	0

	3
	Ngành công thương
	94
	0
	0
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94
	0
	0
	94
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	484
	3
	0
	481
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	481
	32
	0
	449
	0


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025
	TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Phạm Đăng Quân
	
	NGƯỜI LẬP PHIẾU


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC HỒI

TRẠM Y TẾ     
PHIẾU ĐIỀU TRA

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN,

 KINH DOANH THỰC PHẨM 
NĂM 2025
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